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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng  

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

Thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiếttrình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang”và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

Thực hiện Công văn số 1235/UBND-NV ngày 25/4/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Hiệp Hòa về việc tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang”. 

UBND xã Thái Sơn thông báo hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

1.1. Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên. 

1.2. Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ trong các cuộc 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sĩ. 

1.3. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Thanh niên xung phong khi được xét tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

2.1. Được nhận Huy chương, Bằng Huy chương và tiếp tục hưởng các 

quyền lợi theo quy định của khen thưởng kháng chiến. 

2.2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. 

2.3. Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của Thanh niên xung phong đã 

hy sinh, từ trần có trách nhiệm kê khai trung thực, chính xác, cung cấp đầy đủ 

giấy tờ, hồ sơ chứng minh quá trình công tác trong các đơn vị Thanh niên xung 

phong và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai, tính pháp lý của 

các giấy tờ, hồ sơ chứng minh quá trình công tác của Thanh niên xung phong. 

3.Thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” 

3.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đề nghị khen thưởng. 



3.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc tổng hợp hồ sơ đề 

nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn 

huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng. 

3.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn, trình 

Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” qua Bộ Nội vụ. 

4. Mốc thời gian để tính xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” 

4.1. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15 tháng 7 năm 

1950 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954. 

4.2. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 

đến ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; 

b) Chống đế quốc Mỹ ở miền Nam; 

c) Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1972 đến tháng 12/ 1975. 

4.3. Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc: 

a) Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979. 

b) Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến ngày 31/12/1988. 

c) Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988. 

d) Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 01/1979 đến 

ngày 31/8/1989; 

đ) Truy quét Ful-rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992. 

5. Nguyên tắc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” 

5.1. Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ 

Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên thì được 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

5.2. Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các 

cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

5.3. Thanh niên xung phong được xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang” 01 lần. 

5.4. Thanh niên xung phong khi xét khen thưởng được cộng dồn thời gian 

tham gia công tác trong các mốc thời gian quy định tại mục 4 Thông báo này để 

đảm bảo đủ tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang”. 

5.5. Không tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

đối với những trường hợp sau: bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có 



hiệu lực pháp luật về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác 

bị áp dụng hình phạt tù hoặc tham gia chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào 

ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của 

pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 

6. Hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” 

* Hồ sơ đề nghị của Thanh niên xung phong, gồm: 

a) Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” theo Mẫu số 01 kèm theo Thông báo này. 

Trường hợp Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần thì 

do đại diện thân nhân đứng tên lập bản khai theo Mẫu số 02 kèm theo Thông 

báo này. 

b) Một trong các giấy tờ sau đây đảm bảo tính pháp lý chứng minh là 

Thanh niên xung phong: 

Thẻ đội viên Thanh niên xung phong; Quyết định, lý lịch, trong đó ghi rõ 

là Thanh niên xung phong và phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong; Giấy tờ 

do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Thanh niên xung phong trở về địa 

phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý Thanh 

niên xung phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen 

trong thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận 

tham gia Thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ. Thông tin cần thể hiện rõ thời gian đi Thanh niên xung phong. 

Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong của Hội (Ban Liên lạc) Cựu 

Thanh niên xung phong cấp tỉnh xác nhận thời gian đi và thời gian hoàn thành 

nhiệm vụ trở về của Thanh niên xung phong. 

Văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định hiện hành kèm theo tài liệu chứng minh cá nhân đi 

Thanh niên xung phong tại phiên hiệu đơn vị đó hoặc Quyết định hưởng trợ cấp, 

hưởng chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc của cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo 

danh sách Thanh niên xung phong. 

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên có thể hiện thời gian tham gia Thanh 

niên xung phong khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 4 năm 1999 có hiệu lực thi hành; riêng đối với Thanh niên xung phong cơ 

sở miền Nam, lý lịch khai trước năm 1995. Lý lịch đảng viên được sao y bản 

chính và có xác nhận của cấp ủy đảng nơi đảng viên sinh hoạt. 

c) Đối với trường hợp được công nhận là liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản 

khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là 

Liệt sĩ theo Mẫu số 02 kèm theo Thông báo này và bản sao y Bằng công nhận 

Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt sĩ của cấp 

có thẩm quyền. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-104-1999-QD-TTG-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-nhiem-vu-khang-chien-45232.aspx


7. Trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” 

7.1. Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của Thanh niên xung phong 

lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại mục 6 Thông báo này, nộp trực tiếp 01 bộ hồ 

sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú (đối 

với trường hợp còn sống) hoặc nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung 

phong (đối với Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần). 

7.2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định có trách nhiệm: 

a) Công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên các phương tiện truyền thông 

hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời 

hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

b) Phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp thẩm định hồ sơ 

đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

c) Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã (có mời thêm đại 

diện Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp) để xem xét, tham mưu cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đề nghị khen 

thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, hồ sơ có 

01 bộ (bản chính), gồm: 

- Tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ 

đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

- Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” theo quy định tại mục 6 Thông báo này. 

8. Hiện vật khen thưởng 

Hiện vật khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” là 

sản phẩm đặc biệt, được Nhà nước bảo hộ để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

khi được Chủ tịch nước quyết định khen thưởng, gồm: Bằng Huy chương, Huy 

chương và hộp của “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác xét tặng, 

truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

9.1. Công chức phụ trách LĐTBXH xã 

- Phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong xã hướng dẫn, tiếp nhận 

và tham mưu tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị của các đối tượng.  

- Ban hành Thông báo niêm yết công khai danh sách các trường hợp đề 

nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 



- Hoàn thiện hồ sơ và danh sách đề nghị gửi Phòng Nội vụ huyện chậm 

nhất ngày 15/5/2024 

9.2. Công chức Văn phòng UBND xã - Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng xã (đồng chí Hoàng Văn Cường) 

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (có mời 

thêm đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong xã) để xem xét, tham mưu cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị 

tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

9.3. Hội Cựu thanh niên xung phong xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông báo hướng dẫn này đến hội viên 

Hội Cựu thanh niên xung phong toànxã; phối hợp với công chức phụ trách 

LĐTBXH xã hướng dẫn hội viên kê khai, lập hồ sơ, đề nghị xác nhận quá trình 

công tác trong các đơn vị Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trong các cuộc 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. 

9.4. Công chức phụ trách VHTT, Đài truyền thanh xã 

- Tuyên truyền, phổ biếnThông báo hướng dẫn này và các văn bản có liên 

quan trên Đài truyền thanh xã, Cổng thông tin điện tử xã. 

9.5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã; các thôn 

- Tuyên truyền, phổ biếnThông báo hướng dẫn này và các văn bản có liên 

quanđến công tác xéttặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang”; cử đoàn viên, hội viên của tổ chức mình phối hợp, giúp đỡ hội viên Hội 

Cựu Thanh niên xung phong xã kê khai, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.  

Trên đây là Thông báo hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của UBND xã Thái Sơn, đề nghị 

các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về UBND xã 

(qua công chức phụ trách LĐTBXH xã) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Hội Cựu TNXP xã; 

- Cán bộ, công chức có liên quan; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT- LĐTBXH (Quỳnh). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thủy 

 
 

 
 

 
 

 



Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

 
BẢN KHAI 

Đề nghị tặng “Huy chƣơng Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên :……………………………………Số CCCD:……………………….. 

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………….Giới tính:……………………… 

3. Quê quán: …………………………………………………………………………….. 

4. Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………… 

5. Thành phần bản thân: …………………………………………………………….. 

6. Dân tộc:……………… Tôn giáo :………………………………………………….. 

7. Chức vụ hiện nay ……………………………………………………………………. 

8. Ngày tham gia TNXP:……………………………………………………………….. 

9. Nơi đi TNXP:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày……/…./…….đến ngày…../…../…… 

11. Đơn vị TNXP:………………………………………………………………………. 

12. Địa bàn hoạt động chủ yếu:…………………………………………………………… 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

III. KHEN THƢỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt nếu có) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

  Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 

 
 

 



Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

 
BẢN KHAI 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chƣơng Thanh niên xung phong vẻ vang” 
(Dùng cho thân nhân TNXP) 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên thân nhân TNXP:………………………Số CCCD:…………………… 

2. Mối quan hệ với TNXP được đề nghị: ……………………………………………… 

3. Quê quán:…………………………………………………………………………… 

4. Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………… 

5. Họ và tên TNXP:……………………………………………………………………. 

6. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….Giới tính:……………………. 

7. Quê quán:………………………………………………………………………………… 

8. Ngày tham gia TNXP:…………………………………………………………………. 

9. Nơi đi TNXP:……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày……../…../……..đến ngày……………….. 

11. Đơn vị TNXP:……………………………………………………………………… 

12. Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần): ………………………………………... 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

………………… 

………………….. 

………………….. 

………………… 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

….. 

….. 

…. 

….. 

III. KHEN THƢỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt nếu có). 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

  Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 



Mẫu số 01: Mẫu huy chƣơng 

MẪU THIẾT KẾ Tỷ lệ 1/1 
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